CHỦ ĐIỂM 5: VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG EM
TUẦN 32 - BÀI 25  

1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi phía dưới:
Buổi sớm mùa hè trong thung lũng
     Rừng núi còn chìm đắm trong màn đêm. Trong bầu không khí đầy hơi ẩm và lành lạnh, mọi người đang ngon giấc trong những chiếc chăn đơn. Bỗng một con gà trống vỗ cánh phành phạch và cất tiếng gáy lanh lảnh ở đầu bản. Tiếp đó, rải rác khắp thung lũng, tiếng gà gáy râm ran. Mấy con gà rừng trên núi cũng thức dậy gáy te te.
     Trên mấy cây cao cạnh nhà, ve đua nhau kêu ra rả.  Ngoài suối, tiếng chim cuốc vọng vào đều đều. Bản làng đã thức giấc. Đó đây, ánh lửa hồng bập bùng trên các bếp. Ngoài bờ ruộng đã có bước chân người đi, tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng gọi nhau í ới.
( Hoàng Hữu Bội )

1. Dòng nào dưới đây nêu đúng tên các con vật được tả trong bài ?
a- Gà trống, gà rừng, ve, chim cuốc
b- Gà trống, gà mái, ve, chim cuốc
c- Gà trống, gà mái, gà rừng, chim cuốc
2. Tiếng gà gáy sớm mùa hè vùng cao được tả qua những từ nào? ( Đoạn 1)
a- Phành phạch, râm ran, te te
b- Lanh lảnh, râm ran, te te
c- Lanh lảnh, phành phạch, te te
3. Sau tiếng gà gáy, những âm thanh nào cho thấy bản làng đã thức giấc ?
a- Tiếng gọi nhau í ới, tiếng chim cuốc đều đều
b- Tiếng gà gáy râm ran, tiếng nói chuyện rì rầm
c- Tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng gọi nhau í ới
4. Cảnh sáng sớm ở vùng cao được tác giả chú trọng miêu tả điều gì ?
a- Những hình ảnh nổi bật
b- Những âm thanh nổi bật
c- Những sự việc diễn ra
2. Viết
a) Viết lại thật đẹp đoạn văn sau: Buổi sớm mùa hè trong thung lũng
   Trên mấy cây cao cạnh nhà, ve đua nhau kêu ra rả.  Ngoài suối, tiếng chim cuốc vọng vào đều đều. Bản làng đã thức giấc. Đó đây, ánh lửa hồng bập bùng trên các bếp. Ngoài bờ ruộng đã có bước chân người đi, tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng gọi nhau í ới.
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b) Viết lại các câu dưới đây sau khi điền vào chỗ trống :
* s hoặc x
(1) Phía…a…a, đàn chim…..ẻ thi nhau …à…uống cánh đồng mới gặt
(2) Các cháu….ay…ưa nghe bà kể chuyện ngày….ửa ngày…ưa.
c) Gạch chân dưới các từ chỉ hoạt động trong câu sau:
Bỗng một con gà trống vỗ cánh phành phạch và cất tiếng gáy lanh lảnh ở đầu bản.
d) Đặt câu với mỗi từ nói về truyền thống của dân tộc Việt Nam
a) cần cù 
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b) dũng cảm 
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c) đoàn kết 
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e) Gạch dưới từ trái nghĩa với từ in đậm trong mỗi câu tục ngữ sau :
(1) Trên kính dưới nhường                            (2) Hẹp nhà rộng bụng
(3) Việc nhỏ nghĩa lớn                          (4) Áo rách khéo vá hơn lành vụng may
(5) Áo rách khéo vá hơn lành vụng may

3. Nói và nghe: Quan sát tranh và cho biết bức tranh nói về câu chuyện nào? Viết đoạn văn ngắn nêu sự hiểu biết của em về câu chuyện cổ tích đó.
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4. Đọc mở rộng: Tìm và đọc câu chuyện ở phần 3 (Nói và nghe)
TUẦN 32 - BÀI 26  

1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi phía dưới:
Về miền đất đỏ
       Chúng tôi đang tiến về miền Đất Đỏ. Hôm ở rừng học sa bàn đánh vào Đất Đỏ , anh Ba Đẩu nói, về Đất Đỏ là về quê hương chị Võ Thị Sáu. Chúng ta phải đánh thắng, phải đưa cho được dồng bào ở đó ra khỏi vòng kìm kẹp của giặc.
      Miền Đất Đỏ xích lại gần mãi. Đường đi chuyển dần từ màu cát ngả sang màu nâu nhạt, và đến ngày thứ tư thì đỏ hẳn lên. Đất Đỏ không còn xa chúng tôi nữa.
     Tên đất nghe sao như nỗi đắng cay lắng đọng, như mồ hôi, như màu cớ hòa chan với máu. Miền đất rất giàu mà đời người thì lại rất nghèo. Xưa nay, máu không khi nào ngơi tưới đẫm gốc cao su. Tối biết đó là một miền đất anh hùng như mọi miền đất khác của Tổ quốc. Tại đó có một người con gái chết rồi mà bất tử. Người con gái hãy còn sống mãi trong bài hát ngợi ca như một kỉ niệm rưng rưng: “ Mùa hoa lê-ki-ma nở , quê ta miền đất đỏ...” . Hôm nay , lời ca đó đã mấp máy trên môi chúng tôi khi cầm súng tiến về nơi đã sinh ra người nữ anh hùng thời kháng Pháp.
     Chúng tôi đã thật sự đặt chân lên lên vùng Đất Đỏ. Đế dép cao su của anh em quện thứ đất đỏ như chu sa. Bỗng nhiên hôm nay trời hửng nắng. Chúng tôi vui mừng giữa khung cảnh rực đỏ của đất, của những chùm chôm chôm, trái dừa lửa, của ráng chiều. 
(Anh Đức - Những người con của đất)

1. Câu văn nào cho thấy quyết tâm của các chiến sĩ về giải phóng Đất Đỏ ?
a. Chúng tôi đang tiến về miền Đất Đỏ.
b. Đất Đỏ là quê hương chị Võ Thị Sáu.
c. Chúng ta phải đánh thắng, phải đưa cho được dồng bào ở đó ra khỏi vòng kìm kẹp của giặc.
2. Câu “Tên đất nghe sao như nỗi đắng cay lắng đọng, như mồ hôi, như màu cớ hòa chan với máu.” ý nói gì ?
a. “ Đất Đỏ” ít màu mỡ nên tên đất cũng gợi ra sự vất vả, đắng cay.
b. Màu đỏ của tên đất nhắc đến màu máu và màu cờ.
c. Đất Đỏ là một miền đất anh hùng đã chịu nhiều đau thương, vất vả, cịu nhiều hi sinh và có nhiều chiến công.
3. Những chi tiết nào cho ta thấy đây là miền đất anh hùng ?
a. Ở đây máu không khi nào ngơi tưới.
b. Các anh bộ đội đặt chân lên vùng Đất Đỏ.
c. Đó là một miền đất anh hùng như mọi miền đất khác của Tổ quốc.
d. Tại đó có một người con gái chết rồi mà bất tử.
4.  Những màu sắc nào của thiên nhiên được nhắc tới trong bài thể hiện đúng tên của miền Đất Đỏ?
a. Màu đất đỏ như chu sa.
b. Màu đỏ của những chùm chôm chôm.
c. Màu đỏ của những trái dừa.
d. Màu đỏ của hoa phượng.
e. Màu đỏ của ráng chiều.
5. Trong bài có những câu văn rất giàu hình ảnh. Em thích nhất câu văn nào ? Vì sao?
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
2. Viết
a) Viết lại thật đẹp đoạn văn sau:   Cháu thăm nhà Bác
	Cháu vào thăm nhà Bác
Trời vui nên nắng tràn
Vườn vui hoa nở khắp
Ngan ngát mùi phong lan.
	Ngôi nhà sàn xinh xinh
Dưới bóng cây vú sữa
Không gian đầy tiếng chim
Mặt hồ xôn xao gió.

Gió động cửa nhà sàn
Ngỡ Bác ra đón cháu…
(Vân Long )
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b) Viết lại các từ ngữ sau khi đã điền đúng:
* tr hoặc ch
	-leo …èo   /…................…..
-….ống đỡ/……...............….
	-hát ….èo    /…....................……
-…..ống trải/…….........................


* rả hoặc rã
tan…….. /…................…….	                  - kêu ra………/…....................……..
c) Viết tên 5 tỉnh (thành phố) mà em biết.
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d) Gạch một gạch dưới bộ phận Ai (cái gì,, con gì); gạch hai gạch dưới bộ phận Là gì:
a) Cô Lan là cô giáo dạy lớp em gái tôi.
b) Sách, vở, bút, thước ...là đồ dùng học tâp của em.
c) Con trâu là bạn của nhà nông.
d) Sa Pa quả là điều kì diệu của tự nhiên.
3. Nói và nghe: Dùng các câu giới thiệu để giới thiệu với bạn bè về quê hương em.
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4. Đọc mở rộng: Đọc bài thơ sau, trao đổi với bạn về các cảnh đẹp ở mỗi vùng trong bài thơ.
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Canh dep non song

Béng Dang cé phé Ki Lua,
C6 nang T6 Thi, cé chua Tam Thanh.
i
Gi6 dua canh tric la da,
Tiéng chuéng Trén Vi, canh ga Tho Xuong.
Mit mu khéi tod ngan suong,
Nhip chay Yén Thai, mat guong Tay Hé.
E3

Chiéu H6 Tay
Duodng vo xtr Nghé quanh quanh, r u
Non xanh nuéc biéc nhu tranh hoa dé.
&
Hai Van bat ngat nghin tring
Hon Héng sting siing dung trong vinh Han.

# HaiVan
Nha Bé nudc chay chia hai
Ai vé Gia Dinh, Déng Nai thi vé.
i
Déng Thap Mudi co bay thang canh
Nuéc Thap Mudi l6ng lanh ca tém.

Ca dao
D6ng Thap Muoi
@ - B6ng Pang : thi trén thudc tinh Lang Son.
- La da : sa xudng thdp véi dang vé nhe nhang 13 luét.
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